
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS BA TƠ
NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      /7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ)
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1 Phạm Văn An 08/03/201
3

Na
m Hrê

Thôn Vẩy Ốc, xã Ba
Khâm, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Nước
Giáp

Xã Ba
Khâm

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Khâm

Phạm Văn
Hương

Phạm Thị
Phúc 9 9 9 10 9 46 0,5 46,5

2 Đinh Đinh Nguyệt Anh 02/06/201
3 Nữ Hrê Bệnh viên Đa khoa, tỉnh

Quảng Ngãi
Nước
Lui

Xã Ba
Vinh

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Đinh Dui
Khăn

Phạm Thị
Minh Nguyệt 10 10 9 9 10 48 0,5 48,5

3 Phạm Văn Âu 02/06/201
3

Na
m Hrê Xã Ba Cung - huyện Ba

Tơ - tỉnh Quảng Ngãi

Gòi Loa-
Đồng
Xoài

Xã Ba
Cung

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Cung

Phạm Văn
Nước Phạm Thị Kít 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

4 Phạm Quốc Gia Bảo 02/01/201
3

Na
m Hrê Ba thành-Ba Tơ-Quảng

Ngãi

Nam
Hoàn
Đồn

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ

Phạm Văn
Sơi

Phạm Thị
Phan 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

5 Phạm Thị Kim Chi 12/10/201
3 Nữ Hrê Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi
Đồng
Vào

Xã Ba
Bích

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích

Phạm Văn
Chiều Phạm Thị Sá 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

6 Phạm Thị Hồng Đào 26/07/201
3 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Đồng
Chùa

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Chùa

Phạm Văn
Thiện Phạm Thị Khô 8 10 10 10 10 48 0,5 48,5

7 Phạm Thông Đạt 15/10/201
3

Na
m Hrê Con Riêng, Ba Trang,

Ba Tơ, Quảng Ngãi Con Dóc Xã Ba
Trang

Huyện
Ba Tơ

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang

Phạm Văn
Chung Phạm Thị Khê 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

8 Phạm Văn Dinh 28/02/201
3

Na
m Hrê Ba Liên - Ba Tơ - Quảng

Ngãi Đá Chát Xã Ba
Liên

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Liên Phạm Thị Gua 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

9 Phạm Đức Dương 18/01/201
3

Na
m Hrê Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng

Ngãi Kà La Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Quyệt Đinh Thị Trị 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

10 Phạm Văn Dương 07/02/201
3

Na
m Hrê Thôn Nước Chạch, Ba

Xa, Ba Tơ, Quảng Ngãi
Nước
Chạch Xã Ba Xa Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Xa
Phạm Văn

Trót Phạm Thị Trà 9 10 10 10 10 49 0,5 49,5

11 Phạm Thị Nguyệt Hà 17/11/201
3 Nữ Hrê

Bệnh Viện Đặng Thùy
Trâm - huyện Đức Phổ -

Quảng Ngãi

Nước
Như Xã Ba Xa Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Xa
Phạm Văn

Trên Phạm Thị Liên 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

12 Phạm Thanh Hảo 25/08/201
3

Na
m Hrê

Thôn Đồng Răm, xã Ba
Khâm, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Đồng
Răm

Xã Ba
Khâm

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Khâm

Phạm Văn
Giêng Phạm Thị Uốt 10 9 9 10 10 48 0,5 48,5

13 Phạm Thị Thu Hoài 10/02/201
3 Nữ Hrê

Thôn 4 Nước Nẻ, xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Con Rã Xã Ba

Bích
Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích

Phạm Văn
Chúc

Phạm Thị
Hương 10 10 9 10 10 49 0,5 49,5
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14 Phạm Thị Hoa Huệ 26/02/201
3 Nữ Hrê Ba Dinh - Ba Tơ -

Quảng Ngãi
Nước
Lang

Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Ôn Phạm Thị Dịch 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

15 Phạm Thị Thanh
Huyền

03/07/201
3 Nữ Hrê

Thôn Làng Trui, xã Ba
Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Làng
Trui

Xã Ba
Tiêu

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Tiêu

Phạm Thị
Triệu 10 10 8 10 10 48 0,5 48,5

16 Phạm Thị Lệ Khiêm 13/07/201
3 Nữ Hrê Ba Thành - Ba Tơ -

Quảng Ngãi Huy Ba I Xã Ba
Thành

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Thành

Phạm Thị
Trang 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

17 Phạm Thị Khuê 08/06/201
3 Nữ Hrê Xã Ba Dinh - huyện Ba

Tơ - tỉnh Quảng Ngãi
Kách
Lang

Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Thức Phạm Thị In 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

18 Phạm Thị Khuya 12/01/201
3 Nữ Hrê

Trung tâm y tế huyện Ba
Tơ, Thị trấn Ba Tơ,
huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Nước Nẻ Xã Ba
Vinh

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Phạm Văn
GRen Phạm Thị Ía 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

19 Phạm Văn Khuyên 03/01/201
3

Na
m Hrê

Thôn Làng Tương, xã
Ba Điền, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Làng
Tương

Xã Ba
Điền

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Điền

Phạm Văn
Sạch Phạm Thị Léc 10 9 10 10 10 49 0,5 49,5

20 Phạm Thị Kiên 18/06/201
3 Nữ Hrê

Thôn 6 Nước Lá, xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Nước Lá Xã Ba

Vinh
Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Phạm Văn
Bùi Phạm Thị Men 9 10 9 9 10 47 0,5 47,5

21 Phạm Thị Kim 28/09/201
3 Nữ Hrê Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi
Đồng
Tiên

Xã Ba
Bích

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích

Phạm Văn
Len

Phạm Thị
Thành 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

22 Phạm Thị Trúc Lam 24/08/201
3 Nữ Hrê

Thôn Nước Tỉa, xã Ba
Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Nước
Tỉa

Xã Ba
Tiêu

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Tiêu

Phạm Văn
Sin Phạm Thị Tên 10 10 10 10 9 49 0,5 49,5

23 Phạm Thị Lê 20/01/201
3 Nữ Hrê

Thôn 4, xã Ba Cung,
huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Làng
Giấy -

Dốc Mốc
I

Xã Ba
Cung

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Cung

Phạm Văn
Đum

Phạm Thị
Cường 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

24 Phạm Ngọc Gia Linh 30/04/201
3 Nữ Hrê Bệnh viện đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi

Nam
Hoàn
Đồn

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ

Phạm Văn
Miếu Phạm Thị Đấu 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5 x

25 Phạm Nguyễn Gia Linh 24/08/201
3 Nữ Mư

ờng
Bệnh viện Phụ sản - Nhi,

thành phố Đà Nẵng

Nam
Hoàn
Đồn

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ

Nguyễn Hữu
Lý

Phạm Thị
Vinh 9 9 10 10 10 48 0,5 48,5

26 Phạm Thị Thùy Linh 11/07/201
3 Nữ Hrê

Thôn Trà Nô, Xã Ba Tô,
huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Trà Nô Xã Ba Tô Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Tô
Phạm Văn

Trai Phạm Thị Ký 10 9 9 9 10 47 0,5 47,5

27 Phạm Thị Thùy Linh 01/10/201
3 Nữ Hrê

Thôn 9 Nước Lá, xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Đồng
Lâu Xã Ba Lế Huyện

Ba Tơ
Trường TH&THCS

Ba Lế
Phạm Văn

Sen
Phạm Thị

Quyết 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

28 Phạm Thị Loan 24/01/201
3 Nữ Hrê Bệnh viện Đa Khoa tỉnh

Quảng Ngãi
Nước
Đang

Xã Ba
Bích

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích

Phạm Văn
Lép Phạm Thị Xam 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

29 Đinh Phạm Bảo Loan 20/12/201
3 Nữ Hrê

Bệnh Viện Đa Khoa
Đặng Thùy Trâm, huyện

Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Hương
Chiên

Xã Ba
Liên

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Liên

Đinh Văn
Kim Phạm Thị Hót 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5
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30 Phạm Thị Lộc 17/01/201
3 Nữ Hrê

Thôn Mang Lùng 1, xã
Ba Tô, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Mang
Lùng I Xã Ba Tô Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Tô
Phạm Văn

Chơi
Phạm Thị

Lành 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

31 Phạm Thị Na 05/12/201
3 Nữ Hrê Thôn Ba Ha, Ba Xa, Ba

Tơ, Quảng Ngãi Ba Ha Xã Ba Xa Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Xa

Phạm Văn
Đây Phạm Thị Vò 9 9 10 10 10 48 0,5 48,5

32 Phạm Thị Na 15/09/201
3 Nữ Hrê

Thôn Làng Mâm, xã Ba
Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Làng
Mâm

Xã Ba
Bích

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích Phạm Văn So Phạm Thị Lã 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

33 Phạm Việt Nga 16/03/201
3

Na
m Hrê Xã Ba Cung, huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Gòi Rét -
Ma

Nghít

Xã Ba
Cung

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Cung

Phạm Văn
Nen

Phạm Thị
Đường 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

34 Phạm Thị Hồng Nghị 01/04/201
3 Nữ Hrê

Thôn Mang Lùng 1, xã
Ba Tô, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Mang
Lùng I Xã Ba Tô Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Tô
Phạm Văn

Sua Phạm Thị Hạ 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

35 Phạm Văn Nguyên 31/03/201
3

Na
m Hrê

Thôn 1 Nước Nẻ, xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Nước Nẻ Xã Ba

Vinh
Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Phạm Văn
Nghé Phạm Thị Khá 10 9 9 9 9 46 0,5 46,5

36 Đinh Thị Linh Nha 01/09/201
3 Nữ Hrê

Thôn Làng Ren 2, xã
Long Môn - Minh Long

- Quảng Ngãi
Ba Nhà Xã Ba

Giang
Huyện
Ba Tơ

PTDTBT -
TH&THCS Ba

Giang
Đinh Văn Hải Phạm Thị Na 9 9 10 10 10 48 0,5 48,5

37 Phạm Thị Nhị 06/05/201
3 Nữ Hrê

Con Riêng, xã Ba Trang,
huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Con
Riêng

Xã Ba
Trang

Huyện
Ba Tơ

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang
Phạm Văn Ốt Phạm Thị Đào 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

38 Phạm Thị Như 07/01/201
3 Nữ Hrê

Thôn Kon Dóc, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Vẩy Ốc Xã Ba

Khâm
Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Khâm

Phạm Văn
Lang Phạm Thị Bình 8 9 9 10 10 46 0,5 46,5

39 Phạm Hoàng Kim
Oanh

04/04/201
3 Nữ Hrê Bệnh viên Đa khoa Đặng

Thùy Trâm
Nước
Lang

Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Tròn

Huỳnh Thị
Ngọc Lệ 9 10 10 10 10 49 0,5 49,5

40 Phạm Thị Úc Phổ 08/07/201
3 Nữ Hrê Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh

Quảng Ngãi Kà La Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Phường Phạm Thị Hất 10 10 10 9 10 49 0,5 49,5

41 Phạm Thị Phúc 18/09/201
3 Nữ Hrê Ba Thành - Ba Tơ -

Quảng Ngãi Huy Ba I Xã Ba
Thành

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Thành Phạm Văn Su Phạm Thị

Huyền 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

42 Phạm Đông Quân 31/01/201
3

Na
m Hrê Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh

Quảng Ngãi Mô Lang Xã Ba Tô Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Tô

Phạm
Nguyên Văng

Phạm Thị
Chăn 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

43 Phạm Thị Lệ Quý 20/12/201
3 Nữ Hrê Ba Thành - Ba Tơ-

Quảng Ngãi Huy Ba I Xã Ba
Thành

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Thành

Phạm Văn
Thân Phạm Thị Tiêu 10 10 9 10 10 49 0,5 49,5

44 Phạm Xuân Quyền 18/08/201
3

Na
m Hrê Bệnh viện Đa khoa, tỉnh

Quảng Ngãi
Làng
Măng

Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Cường Phạm Thị Bình 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

45 Phạm Y Na Sam 12/09/201
3 Nữ Hrê Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi Làng Mạ Xã Ba Tô Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Tô

Phạm Văn
Cây Phạm Thị Quy 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5
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46 Phạm Viết Thắng 14/09/201
3

Na
m Hrê Thị trấn Ba Tơ, huyện

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Nam
Hoàn
Đồn

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ

Phạm Văn
Đùng Phạm Thị Chín 10 10 9 9 9 47 0,5 47,5 x

47 Phạm Minh Thắng 25/12/201
3

Na
m Hrê Ba Nam - Ba Tơ -

Quảng Ngãi
Làng
Dút I

Xã Ba
Nam

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Nam

Phạm Văn
Tương

Phạm Thị
Phiếu 9 9 9 9 9 45 0,5 45,5

48 Phạm Thị Thoa 12/01/201
3 Nữ Hrê Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi Trà Nô Xã Ba Tô Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Tô

Phạm Văn
Trung Phạm Thị Mắt 10 10 10 10 9 49 0,5 49,5

49 Phạm Thị Thiên Thu 23/02/201
3 Nữ Hrê Ba Khâm, Ba Tơ, Quảng

Ngãi Xà Râu Xã Ba
Nam

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Nam

Phạm Văn
Thới

Phạm Thị
Trang 9 10 9 10 9 47 0,5 47,5

50 Phạm Thị Anh Thư 28/01/201
3 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Huy Ba I Xã Ba
Thành

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Thành

Phạm Văn
Hồng Phạm Thị Ngô 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

51 Phạm Thị Bích Thủy 24/03/201
3 Nữ Hrê xã Ba Tiêu, huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi KRầy Xã Ba
Tiêu

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Tiêu

Phạm Văn
Thêm

Phạm Thị
Trung 10 10 10 10 9 49 0,5 49,5

52 Phạm Ngọc Tiến 05/07/201
3

Na
m Hrê Xã Ba Giang, huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ba Nhà Xã Ba
Giang

Huyện
Ba Tơ

PTDTBT -
TH&THCS Ba

Giang

Phạm Văn
Hiền

Phạm Thị
Dương 8 9 9 8 9 43 0,5 43,5

53 Phạm Hồng Tịnh 04/02/201
3

Na
m Hrê

Trung tâm y tế huyện Ba
Tơ, thị trấn Ba tơ, huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Nước
Đang

Xã Ba
Bích

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích

Phạm Kim
Thiên

Phạm Thị
Theo 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

54 Trần Kiều Phi Toàn 21/01/201
3

Na
m

Kin
h

Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi Con Dóc Xã Ba

Trang
Huyện
Ba Tơ

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang

Trần Thanh
Hưng

Kiều Thị Xuân
Đào 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

55 Phạm Thị Bảo Trâm 01/01/201
3 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện Ba

Tơ, Ba Tơ, Quảng Ngãi
Nước
Trinh

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Chùa

Phạm Văn
Quyên Phạm Thị Lít 8 10 10 10 10 48 0,5 48,5

56 Phạm Thuỳ Trâm 24/07/201
3 Nữ Kin

h

Bệnh viện đa khoa Đặng
Thùy Trâm, huyện Đức
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Hương
Chiên

Xã Ba
Liên

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Liên

Phạm Đức
Trí Phạm Thị Bảy 10 9 10 10 10 49 0,5 49,5

57 Phạm Minh Trí 26/01/201
3

Na
m Hrê Trung tâm y tế huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Kà La Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Kiếp Phạm Thị Hạ 10 10 10 10 9 49 0,5 49,5

58 Phạm Thị Thanh Trúc 04/10/201
3 Nữ Hrê

Thôn 3, xã Ba Cung,
huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Đồng
Dâu -

Kon Kua

Xã Ba
Cung

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Cung

Phạm Văn
Chiêu Phạm Thị Hải 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

59 Phạm Quang Trường 04/09/201
3

Na
m Hrê

Thôn Con Dóc, xã Ba
Trang, Ba Tơ, Quảng

Ngãi
Con Dóc Xã Ba

Trang
Huyện
Ba Tơ

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang

Phạm Văn
Bưu Phạm Thị Ách 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

60 Phạm Văn Tú 04/07/201
3

Na
m Hrê Trung tâm y tế  Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Làng
Măng

Xã Ba
Dinh

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Dinh

Phạm Văn
Vinh Phạm Thị Trơn 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

61 Phạm Thị Túc 08/01/201
3 Nữ Hrê Bệnh Viện Đa Khoa,

tỉnh Quảng Ngãi

Gòi Rét -
Ma

Nghít

Xã Ba
Cung

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Cung

Phạm Văn
Nia Phạm Thị Hiền 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5
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62 Phạm Thị Minh Tuệ 27/09/201
3 Nữ Hrê

Thôn Làng Rêu, xã Ba
Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Làng
Rêu

Xã Ba
Điền

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Điền

Phạm Văn
Đếch

Phạm Thị
Trang 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

63 Phạm Thị Thanh Tuyền 28/04/201
3 Nữ Hrê Ba Thành - Ba Tơ -

Quảng Ngãi Huy Ba I Xã Ba
Thành

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Thành Phạm Ua Phạm Thị

Đương 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

64 Phạm Thị Tú Uyên 26/10/201
3 Nữ Hrê

Bệnh Viện Đa Khoa
Đặng Thùy Trâm -

huyện Đức Phổ
Làng Xi Xã Ba Tô Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Tô
Phạm văn

Sâm Phạm Thị Sê 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

65 Phạm Mỹ Vân 24/09/201
3 Nữ Hrê

Thôn 7 Nước Lá, Ba
Vinh, Ba Tơ, Quảng

Ngãi

Thôn Ba
Lang

Xã Ba
Vinh

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Phạm Văn
Sấp

Phạm Thị Y
Hạnh 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

66 Phạm Thị Khánh Vy 05/04/201
3 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện Ba

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Nước
Đang

Xã Ba
Bích

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích

Phạm Văn
Khanh

Phạm Thị
Thoa 9 10 10 10 10 49 0,5 49,5

67 Phạm Thị Xúc 02/04/201
3 Nữ Hrê Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Mang

Lùng II Xã Ba Tô Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Tô

Phạm Văn
Rót Phạm Thị Éch 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

68 Phạm Thị Như Ý 23/10/201
3 Nữ Hrê

Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi, thành phố

Quảng Ngãi
Mô Lang Xã Ba Tô Huyện

Ba Tơ
Trường Tiểu học Ba

Tô
Phạm Văn

Sia
Phạm Thị

Đinh 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

69 Nguyễn Thị Như Ý 18/02/201
3 Nữ Kin

h
Bệnh viên Đa khoa, tỉnh

Quảng Ngãi Nước Y Xã Ba
Vinh

Huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Nguyễn Đình
Hùng Phạm Thị Lao 10 10 10 10 10 50 0,5 50,5

70 Phạm Hoàng Hải Yến 10/11/201
3 Nữ Hrê Bệnh viện đa khoa

Quảng Ngãi

Nam
Hoàn
Đồn

Thị trấn
Ba Tơ

Huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ

Phạm Văn
Thước

Phạm Thị Thu
Đào 10 10 10 9 9 48 0,5 48,5

(Danh sách gồm có 70 học sinh)
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